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Phúc Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Những Điều Quý Vị Cần Biết 

Quý vị nhận được cuốn sách nhỏ này vì quý vị đã nộp hồ sơ yêu cầu thanh toán cho Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) để yêu cầu 
trợ cấp thất nghiệp. Hồ sơ yêu cầu thanh toán của quý vị hợp lệ trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày Chủ Nhật của tuần quý vị 
nộp hồ sơ yêu cầu thanh toán. Cuốn sách nhỏ này sẽ giúp quý vị nắm được quy trình nộp hồ sơ yêu cầu thanh toán, thời điểm 
nhận được trợ cấp và trách nhiệm của quý vị khi chứng nhận quyền lợi. 

Chương trình bảo hiểm thất nghiệp, do chủ lao động chi trả toàn bộ, cung cấp khoản tiền thay thế một phần tiền lương cho 
những người làm công đã mất việc làm nếu đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của chương trình trong mỗi tuần họ xác 
nhận phúc lợi. 

 Các Yêu Cầu Về Tính Đủ Điều Kiện Cơ Bản 

Để có một hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện nhận phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp, quý vị phải đáp ứng điều kiện tài chính là có việc làm 
và kiếm được một khoản tiền lương tối thiểu trong 18 tháng qua. Ngoài ra, quý vị cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều 
kiện sau đây do luật pháp tiểu bang quy định: 

• Thất nghiệp không phải do lỗi của bản thân quý vị. Nếu quý vị bị chấm dứt hợp đồng hoặc bị sa thải khỏi công việc 
cuối cùng, bỏ công việc cuối cùng hoặc nghỉ việc vì tranh chấp thương mại hoặc đình công, quý vị sẽ được hẹn 
phỏng vấn qua điện thoại. 

• Có thể và sẵn sàng làm việc. Quý vị phải có sức khỏe để đi làm và sẵn sàng làm việc. Trong đa số các trường hợp, 
quý vị được yêu cầu làm việc toàn thời gian. Nếu không thể hoặc không sẵn sàng làm việc toàn thời gian, quý vị sẽ 
được hẹn phỏng vấn qua điện thoại. 

• Sẵn lòng nhận công việc phù hợp. Quý vị phải sẵn lòng nhận lời mời làm việc trong ngành nghề thông thường của 
quý vị. Nếu quý vị từ chối một lời mời làm việc, quý vị sẽ được hẹn phỏng vấn qua điện thoại. 

• Tích cực tìm việc làm. Quý vị phải đang tích cực tìm việc làm. Tìm việc làm có thể bao gồm liên lạc với các chủ lao 
động để xin việc thông qua gặp mặt trực tiếp, gửi thư, gọi điện thoại hoặc qua mạng Internet. Tìm việc làm cũng bao 
gồm tìm việc trên mạng Internet, báo chí hay những ấn phẩm khác và liên lạc với những chủ lao động trước đó về cơ 
hội việc làm. Nếu quý vị không tích cực tìm việc làm trong một tuần, quý vị sẽ được hẹn phỏng vấn qua điện thoại. 

 Phỏng Vấn Qua Điện Thoại, Quyết Định Về Tính Đủ Điều Kiện, và Quyền Khiếu Nại 

Nếu chúng tôi có câu hỏi về tính đủ điều kiện của quý vị sau khi quý vị đã nộp hồ sơ yêu cầu thanh toán trợ cấp thất nghiệp, 
một đại diện của EDD sẽ xếp lịch phỏng vấn qua điện thoại với quý vị để xác định xem quý vị có đủ điều kiện hưởng trợ cấp hay 
không. Quý vị sẽ nhận được một bản Thông Báo Phỏng Vấn Về Tính Đủ Điều Kiện Nhận Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp, (DE 
4800), trong đó có ghi ngày và giờ phỏng vấn. Một đại diện của EDD sẽ gọi điện cho quý vào ngày và giờ đã lên lịch phỏng vấn. 

Nếu chúng tôi xác định rằng quý vị không đủ điều kiện nhận quyền lợi, quý vị sẽ được gửi một bản Thông Báo Quyết Định, DE 
1080, kèm theo (các) lý do vì sao quý vị bị từ chối cấp trợ cấp, và một Mẫu Đơn Khiếu Nại, DE 1000M. Nếu không đồng ý với 
quyết định này, quý vị có quyền khiếu nại quyết định này và yêu cầu một phiên điều trần trước một bên thứ ba là Thẩm Phán 
Luật Hành Chính độc lập thuộc Ủy Ban Khiếu Nại Bảo Hiểm Thất Nghiệp California, CAB. Quý vị phải hoàn thành và gửi qua thư 
Mẫu Đơn Khiếu Nại, hoặc một bức thư có ghi họ tên, số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị và lý do tại sao quý vị không đồng ý với 
quyết định đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông Báo Quyết Định được gửi qua thư đến địa chỉ ghi trên thông báo. 

 Lý Hồ Sơ Yêu Cầu Thanh Toán bằng Trực Tuyến UI OnlineSM 

Sau khi đã nộp hồ sơ yêu cầu thanh toán, quý vị có thể sử dụng Trực Tuyến UI OnlineSM 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần để 
chứng nhận quyền lợi, nhận thông tin mới nhất về hồ sơ yêu cầu thanh toán và thanh toán, mở lại một hồ sơ yêu cầu thanh 
toán đã có sẵn, xem lịch hẹn, thay đổi lịch phỏng vấn qua điện thoại, v.v. Quý vị cũng sẽ nhận được các thông báo quan trọng 
như lời nhắc chứng nhận quyền lợi. Để thuận tiện, Trực Tuyến UI OnlineSM khả dụng cho người sử dụng điện thoại thông minh 
và máy tính bảng. Để tìm hiểu thêm hoặc truy cập tài khoản của mình, quý vị hãy truy cập Trực Tuyến UI OnlineSM (edd.ca.gov/ 
UI_Online). 
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 Xác Nhận để Tiếp Tục Nhận Phúc Lợi 

Sau khi nộp hồ sơ yêu cầu thanh toán trợ cấp thất nghiệp, cứ hai tuần một lần, quý vị phải xác nhận là quý vị vẫn tiếp tục đáp 
ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện để được chi trả trợ cấp. Chúng tôi sẽ gửi qua thư cho quý vị Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán 
Tiếp Tục trên giấy, (DE 4581) để quý vị xác nhận qua thư, nhưng chúng tôi khuyến nghị quý vị xác nhận trực tuyến bằng cách sử 
dụng Trực Tuyến UI OnlineSM (edd.ca.gov/UI_Online) vì đây là cách xác nhận nhanh, tiện lợi và an toàn. Quý vị cũng có thể xác 
nhận qua điện thoại bằng cách sử dụng EDD Tele-CertSM theo số 1-866-333-4606. 

Quan trọng: Để xử lý nhanh hơn, quý vị phải nộp giấy xác nhận kịp thời trong vòng 14 ngày sau ngày “hoàn thành và gửi mẫu 
đơn này” ghi trên mẫu đơn yêu cầu của quý vị. Việc xác nhận sớm hay trễ có thể khiến việc chi trả trợ cấp cho quý vị bị trì hoãn 
hoặc bị từ chối. 

Xin lưu ý rằng, nếu chủ lao động cung cấp cho quý vị một mẫu đơn yêu cầu Chi Trả Một Phần hoặc Chia Sẻ Công Việc để quý 
vị hoàn thành và gửi qua thư cho chúng tôi, quý vị sẽ không thể xác nhận trực tuyến hoặc qua điện thoại; tuy nhiên, quý vị vẫn có 
thể sử dụng những tính năng tự phục vụ khác có sẵn trên Trực Tuyến UI OnlineSM và qua điện thoại. 

Nếu tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện được đáp ứng, một khoản thanh toán phúc lợi sẽ được chi trả sau khi chúng tôi nhận 
được giấy xác nhận. Nếu quý vị không nhận được khoản thanh toán trong vòng 10	 ngày kể từ ngày xác nhận phúc lợi, điều này có 
thể là do có nghi vấn về tính đủ điều kiện của quý vị và quý vị có thể nhận được một bản Thông Báo Phỏng Vấn Về Tính Đủ Điều 
Kiện Nhận Phúc Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp,(DE	 4800). 

Hiểu Những Điều Được Hỏi Khi Xác Nhận Tiếp Tục Nhận Phúc Lợi 

Mục này sẽ giúp quý vị hiểu những điều được hỏi khi chứng nhận trợ cấp UI OnlineSM. Chúng tôi sử dụng những câu trả lời của 
quý vị để xác định tính đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị. Quý vị hãy trả lời tất cả các câu hỏi một cách trung 
thực và chính xác để tránh phạm tội gian lận UI OnlineSM. Để biết thêm thông tin về gian lận UI OnlineSM, quý vị hãy xem phần 
Phòng Chống Gian Lận Về Trợ Cấp ở trang 6. Thay vì gửi mẫu đơn trên giấy qua thư, quý vị có thể xác nhận bằng cách sử 
dụng Trực Tuyến UI OnlineSM tại www.edd.ca.gov/UI_Online hoặc EDD Tele-CertSM theo số 1-866-333-4606 để hồ sơ được 
xử lý nhanh hơn. Nếu quý vị chứng nhận quyền lợi bằng Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán Tiếp Tục, DE 4581, trên giấy, quý vị 
hãy xem kỹ lại mẫu đơn để bảo đảm đã trả lời tất cả các câu hỏi cho mỗi tuần trên mẫu đơn và đã ký tên vào mẫu đơn. 

CÂU HỎI 1: 	 Quý vị có bị ốm hoặc bị chấn thương quá nặng để làm việc không? 
Nếu có, hãy điền số ngày (1 đến 7) mà quý vị không thể làm việc. 

Trả Lời 
“Có” 
Nếu: 

Quý vị không thể làm việc do bị ốm hoặc bị chấn thương. Hoặc quý vị phải hoãn nhận công việc mới do bị ốm hoặc bị 
chấn thương. 

Trả Lời 
“Không” 

Nếu: 

Quý vị có đủ sức khỏe để làm việc mỗi ngày trong tuần nếu có việc làm hoặc sẽ bắt đầu làm công việc mới. 

Chi Tiết: •  Quý vị phải có đủ sức khoẻ để đi làm mỗi ngày trong tuần để được nhận phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp. 
•  Phúc lợi được trả theo số ngày quý vị có thể làm việc trong tuần. Phúc lợi của quý vị bị giảm đi một phần bảy cho 

mỗi ngày quý vị không thể làm việc do bị ốm hoặc bị chấn thương. 

CÂU HỎI 2: 		 Có bất kỳ lý do nào (ngoài bệnh tật hoặc chấn thương) khiến quý vị không thể nhận công việc toàn thời gian cho mỗi 
ngày làm việc không? 

Trả Lời 
“Có” 
Nếu: 

Quý vị không sẵn sàng nhận việc ngay lập tức vì bất kỳ lý do gì, chẳng hạn như không có người trông trẻ, thiếu phương 
tiện đi lại, chăm sóc một thành viên trong gia đình bị bệnh, bận việc cá nhân hoặc đang nghỉ phép. 

Trả Lời 
“Không” 

Nếu: 

Quý vị sẵn sàng và bằng lòng nhận công việc phù hợp với kỹ năng nghề nghiệp hoặc trình độ học vấn của mình. Nếu 
được mời làm việc, không có điều gì có thể ngăn cản quý vị nhận công việc đó. 

Chi Tiết: •  Quý vị phải sẵn sàng đi làm để được nhận trợ cấp thất nghiệp. Sẵn sàng có nghĩa là quý vị sẵn sàng và bằng lòng 
nhận việc. 

•  Trợ cấp được trả nếu quý vị sẵn sàng chấp nhận làm việc toàn thời gian; tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất 
định, quý vị có thể tự giới hạn bản thân chỉ nhận công việc bán thời gian và vẫn nhận được trợ cấp. Nếu rơi vào 
trường hợp như vậy, quý vị sẽ nhận thêm thông tin từ EDD. 
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CÂU HỎI 3: Quý vị có tìm việc làm không? 

Trả Lời
“Có”  
Nếu: 

 Quý 	vị 	đã 	tìm 	việc 	làm 	trong 	tuần 	này. 	Tìm 	việc 	làm 	bao 	gồm 	liên 	lạc 	với 	các 	chủ 	lao 	động 	để 	xin 	việc 	thông 	qua	 
gặp 	mặt 	trực 	tiếp, 	gửi 	thư, 	gọi 	điện 	thoại 	hoặc 	qua 	mạng 	Internet. 	Tìm 	việc 	làm 	cũng 	bao 	gồm 	tìm 	việc 	trên 	mạng	 
Internet, 	báo 	chí 	hay 	những 	ấn 	phẩm 	khác, 	liên 	lạc 	với 	những 	chủ 	lao 	động 	trước 	đó 	về 	cơ 	hội 	việc 	làm 	và 	nộp 	đơn	 
xin 	việc. 

Nếu 	quý 	vị 	là 	thành 	viên 	công 	đoàn, 	quý 	vị 	sẽ 	trả 	lời 	“có” 	cho 	câu 	hỏi 	này 	nếu 	đã 	đăng 	ký 	với 	công 	đoàn 	của 	mình 	
hoặc 	đáp 	ứng 	các 	yêu 	cầu 	về 	báo 	cáo 	và 	điều 	phối 	của 	công 	đoàn. 

Trả Lời  
“Không”  

Nếu:  

Quý 	vị 	không 	liên 	hệ 	với 	bất 	kỳ 	chủ 	lao 	động 	nào, 	không 	nộp 	đơn 	xin 	việc 	hoặc 	không 	tìm 	cơ 	hội 	việc 	làm 	trong 	cả 	
tuần. 

Nếu 	quý 	vị 	là 	thành 	viên 	công 	đoàn, 	quý 	vị 	sẽ 	trả 	lời 	“không” 	cho 	câu 	hỏi 	này 	nếu 	không 	đăng 	ký 	với 	công 	đoàn 	của 	
mình 	hoặc 	không 	đáp 	ứng 	các 	yêu 	cầu 	về 	báo 	cáo 	và 	điều 	phối 	của 	công 	đoàn. 

Chi Tiết: •  Quý vị không cần nộp hồ sơ tìm việc mỗi tuần, nhưng quý vị nên bảo đảm hồ sơ này có sẵn ngay lập tức nếu chúng 
tôi yêu cầu thông tin tìm kiếm việc làm của quý vị. Quý vị hãy làm theo hướng dẫn tìm kiếm việc làm trong Thông Báo 
Phê Chuẩn Phúc Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp, (DE 429Z). 

•  Nếu quý vị chọn xác nhận bằng mẫu đơn trên giấy và chúng tôi đánh dấu “X” vào ô này, quý vị phải hoàn thành Mục B, 
Hồ Sơ Tìm Việc, ở mặt sau của mẫu đơn này. 

CÂU HỎI 4: 		 Quý vị có từ chối công việc nào không? 

Trả Lời 
“Có” 
Nếu: 

Quý vị đã từ chối nhận một việc làm phù hợp từ một chủ lao động trong tuần này. 

Nếu quý vị là thành viên công đoàn và từ chối một việc làm do công đoàn giới thiệu, quý vị hãy trả lời “có”. 

Trả Lời 
“Không” 

Nếu: 

Quý vị không từ chối bất kỳ lời mời làm việc nào trong tuần này. Điều này có nghĩa là quý vị đã không nhận được lời 
mời làm việc, hoặc đã nhận được và chấp nhận một lời mời làm việc. 

Chi Tiết: •  Quý vị phải sẵn lòng nhận công việc phù hợp để được nhận phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp. 
•  Nếu quý vị từ chối nhận một công việc phù hợp với nghề nghiệp hoặc trình độ học vấn của mình, quý vị có thể không 

đủ điều kiện nhận phúc lợi. 

CÂU HỎI 5: 	 Quý vị có bắt đầu tham gia bất kỳ loại hình lớp học hoặc khóa đào tạo nào không? 

Trả Lời 
“Có” 
Nếu: 

Quý vị đã bắt đầu tham gia lớp học hoặc khóa đào tạo trong tuần này. Chỉ trả lời “có” nếu quý vị đã bắt đầu một học kỳ 
mới hoặc một lớp học mới trong tuần này. 

Trả Lời 
“Không” 

Nếu: 

Quý vị không bắt đầu tham gia bất kỳ loại hình lớp học hoặc khóa đào tạo nào trong tuần này. Trả lời “không” nếu quý 
vị không bắt đầu một học kỳ mới hoặc một lớp học mới nào trong tuần này, hoặc đang tiếp tục tham gia lớp học hoặc 
khóa đào tạo mà quý vị đã khai báo khi học kỳ hoặc lớp học bắt đầu. 

Chi Tiết: •  Chỉ khai báo về lớp học hoặc khoá đào tạo trong tuần mà quý vị bắt đầu tham gia. 
•  Phúc lợi được trả khi quý vị sẵn sàng nhận việc, bất kể quý vị có đang tham gia lớp học hoặc khoá đào tạo hay 

không. 
•  Để xem ví dụ về cách khai báo về lớp học hoặc khoá đào tạo, quý vị hãy truy cập trang Nộp Hồ Sơ Bảo Hiểm Thất 

Nghiệp (edd.ca.gov/unemployment). 
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CÂU HỎI 6:	 Quý vị có làm việc hoặc kiếm được tiền, dù quý vị có được trả tiền hay không? 

Trả Lời  
“Có”  

Nếu Quý  
Vị Sử  
Dụng:  

Trực Tuyến UI OnlineSM và tồn tại bất kỳ điều nào sau đây: Mẫu Đơn Yêu Cầu Tiếp Tục Nhận Phúc Lợi trên giấy và 
tồn 	tại 	bất 	kỳ 	điều 	nào 	sau 	đây: 	•  Quý vị đã đi làm. 

•  Quý vị đã kiếm được tiền từ công việc đã làm*. 
•  Quý vị đã đi làm và nhận được bất kỳ loại thu nhập nào 

khác*. 
•  Quý vị đã kiếm được tiền từ công việc đã làm* và nhận 

được bất kỳ loại thu nhập nào khác*. 

•  Quý vị đã đi làm. 
•  Quý vị đã kiếm được tiền từ công việc đã làm*. 
•  Quý vị đã nhận được bất kỳ loại thu nhập nào khác*. 
Quý vị hãy điền thông vào các mục 6a 	và 6b. 

Trả Lời  
“Không”  
Nếu Quý  

Vị Sử  
Dụng:  

Trực Tuyến UI OnlineSM và tồn tại bất kỳ điều nào sau 
đây: 

Mẫu 	Đơn 	Yêu 	Cầu 	Tiếp 	Tục 	Nhận	 Phúc	 Lợi	 trên	 giấy 	và	 
tồn tại TẤT CẢ những điều sau đây: 

•  Quý vị không đi làm. 
•  Quý vị không kiếm được tiền từ công việc đã làm* 
•  Quý vị không đi làm, nhưng đã nhận được bất kỳ loại 

thu nhập nào khác*. Nếu trả lời “không”, quý vị sẽ được 
cung cấp một mục khác để điền các loại thu nhập khác 
trên Trực Tuyến UI OnlineSM. 

•  Quý vị không đi làm. 
•  Quý vị không kiếm được tiền từ công việc đã làm. 
•  Quý vị không nhận được bất kỳ loại thu nhập nào khác. 
Quý vị không điền thông tin vào mục 6a hoặc 6b. 

Chi Tiết: •  Quý vị phải khai báo tất cả công việc và thu nhập (thù lao nhận được từ công việc đã làm và bất kỳ loại thu nhập 
nào khác), ngay cả khi chưa được chủ lao động thanh toán. 
*Thù lao nhận được từ công việc đã làm: bao gồm thu nhập thông thường, Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà, tiền boa, tiền 
hoa hồng, lương quân sự, thu nhập từ công việc tự kinh doanh hoặc làm việc theo hợp đồng độc lập, các bữa ăn và 
chỗ ở để nhận được công việc, thù lao định kỳ, lương viên chức công ty hoặc công đoàn, lương bãi công từ công 
đoàn và lương trả theo sản phẩm. 
*Các loại thu nhập khác: bao gồm lương hưu, tiền lương còn lại, phí giữ lại, trợ cấp thôi việc, tiền nghỉ phép, tiền 
nhiệm vụ bồi thẩm đoàn, tiền lương nghỉ bệnh, lương ngày lễ, tiền bồi thường người làm công, tiền thưởng, tiền 
lương truy lãnh, phí nhân chứng, chia sẻ lợi nhuận, tiền bản quyền, phúc lợi đình công, v.v. 

CÂU HỎI 6, MỤC 6A: Quý vị hãy điền thu nhập trước khi khấu trừ tại đây. 

Chỉ dẫn: 
•  Tổng Thu Nhập: Báo cáo tổng thu nhập (tất cả khoản thù lao hoặc thu nhập kiếm được trước thuế hoặc trước bất kỳ khoản 

khấu trừ nào khác). Nếu không biết tổng thu nhập của mình, quý vị hãy liên hệ với chủ lao động của mình. 
•  Báo cáo từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy: Quý vị phải báo cáo việc làm và thu nhập của mình theo ngày bắt đầu là Chủ Nhật và 

ngày kết thúc là Thứ Bảy của mẫu đơn chứng nhận. Nếu tuần tính lương của quý vị không phải là từ Chủ Nhật cho đến Thứ 
Bảy, chúng tôi đề nghị quý vị lưu giữ hồ sơ việc làm và thù lao kiếm được cho mỗi ngày để báo cáo việc làm và thu nhập một 
cách chính xác. 

•  Tính Toán Thu Nhập: Quý vị phải báo cáo tổng thu nhập của quý vị trước bất kỳ khoản khấu trừ nào. Trong đa số các 
trường hợp, quý vị có thể tính toán tổng tiền lương của mình bằng cách nhân số giờ làm việc với tiền lương theo giờ của quý 
vị. Ví dụ: nếu quý vị đã làm việc 10 giờ trong giai đoạn từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy ghi trên Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán 
Tiếp Tục và được trả $16 một giờ, tiền lương cần báo cáo của quý vị sẽ là $160. Báo cáo tiền lương trong tuần thực tế mà 
quý vị đã làm việc và nhận được khỏa tiền lương đó — không phải là khi quý vị nhận được lương. 

•  Có Nhiều Hơn Một Chủ Lao Động: Nếu quý vị đã làm việc cho nhiều hơn một chủ lao động, quý vị hãy gộp các khoản thu 
nhập từ mỗi chủ lao động để cung cấp tổng thu nhập. Ví dụ: nếu quý vị đã làm việc 10 giờ cho Công Ty ABC với mức lương 
$16 một giờ và 12 giờ cho Công Ty XYZ với mức lương $16 một giờ trong giai đoạn từ Chủ Nhật đến Thứ Bảy ghi trong Biểu 
Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán Tiếp Tục, tổng tiền lương phải báo cáo của quý vị sẽ là $352. 

•  Thu Nhập Trên $999.99: Nếu thu nhập của quý vị là $1,000.00 hoặc nhiều hơn, quý vị hãy điền $999.99 vào các ô dành cho 
thu nhập. 

•  Công Việc Bán Thời Gian hoặc Toàn Thời Gian: Nếu quý vị đang làm việc bán thời gian, quý vị có thể bị giảm trợ cấp thất 
nghiệp ngay cả khi thu nhập của quý vị cao hơn số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị. Chúng tôi sẽ tính toán số tiền cần khấu 
trừ từ số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị và quý vị sẽ được trả phần chênh lệch, nếu có. Nếu chúng tôi xác định rằng thu 
nhập của quý vị quá cao để được nhận trợ cấp hoặc quý vị đã trở lại làm việc toàn thời gian, hồ sơ yêu cầu thanh toán trợ 
cấp thất nghiệp của quý vị có thể bị đóng. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về việc thu nhập của quý vị quá cao, và quý vị 
sẽ không tiếp tục chứng nhận trong những tuần tiếp theo. Nếu quý vị muốn chứng nhận quyền lợi trở lại, trước tiên quý vị 
phải mở lại hồ sơ yêu cầu thanh toán của mình. Quý vị hãy xem trang 6 để biết thông tin về việc mở lại hồ sơ yêu cầu thanh 
toán của mình. 

•  Báo Cáo Lỗi cho EDD: Nếu báo cáo sai thu nhập của mình, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. 
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CÂU HỎI 6, MỤC 6B:		 Báo cáo thông tin về việc làm hoặc nguồn thu nhập. 

Chỉ dẫn: 
Quý vị phải báo cáo thông tin về chủ lao động hoặc nguồn thu nhập của quý vị theo ngày bắt đầu là Chủ Nhật và ngày kết thúc là 
Thứ Bảy của mẫu đơn xác nhận. 
•  Ngày Làm Việc Cuối Cùng: Điền ngày làm việc cuối cùng. Nếu quý vị làm việc cho nhiều hơn một chủ lao động trong cùng một 

tuần, quý vị hãy điền ngày cuối cùng mà quý vị đã làm việc trên thực tế trong tuần đó cùng với tên và địa chỉ của chủ lao động 
cuối cùng mà quý vị đã làm việc thực tế trong tuần đó. 

•  Tổng Số Giờ Làm Việc: Điền tổng số giờ đã làm việc. Quý vị hãy gộp số giờ làm việc cho mỗi chủ lao động để cung cấp tổng 
số giờ đã làm việc trong cùng một tuần. Ví dụ: nếu quý vị đã làm việc 10 giờ cho Công Ty ABC	 và 12	 giờ cho Công Ty XYZ	 
trong tuần này, quý vị khai báo tổng số giờ làm việc của tuần này là 22	 giờ. Nếu quý vị không làm việc, hãy để trống ô này. 

•  Tên và Địa Chỉ Gửi Thư Của Chủ Lao Động: Nhập thông tin về chủ lao động hoặc nguồn thu nhập của quý vị (người trả lương 
cho quý vị). 

•  Lý Do Nghỉ Việc: Nếu quý vị đã nhận tiền lương cho công việc đã làm và không còn đi làm nữa, quý vị hãy điền lý do quý vị 
nghỉ việc. Nếu quý vị đã nhận tiền lương và vẫn còn đi làm, hãy điền “vẫn đi làm”. Nếu quý vị đã nhận các loại thu nhập khác 
nhưng không đi làm, quý vị hãy điền loại thu nhập mà quý vị đã nhận (ví dụ: trợ cấp thôi việc, tiền lương thay cho thông báo 
thôi việc, tiền lương còn lại, v.v.). 

•  Thông Tin Thêm: Để biết thêm thông tin và các ví dụ về khai báo tiền lương, quý vị hãy truy cập trang Nộp Hồ Sơ Bảo Hiểm 
Thất Nghiệp (edd.ca.gov/unemployment). 

CÂU HỎI 7: 	 Thuế thu nhập liên bang. 

Chỉ dẫn: 
Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là thu nhập chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế thu nhập liên bang. (Để biết thêm 
thông tin, quý vị cần liên hệ với Sở Thuế Vụ hoặc cố vấn thuế của quý vị). Quý vị có thể chọn khấu lưu thuế thu nhập liên 
bang từ trợ cấp thất nghiệp của mình. Nếu quý vị muốn khấu lưu thuế thu nhập liên bang cho nhiều tuần, hãy đánh dấu vào ô 
trên Trực Tuyến UI OnlineSM hoặc mẫu đơn trên giấy, hoặc trả lời “có” trên EDD Tele-CertSM. Quý vị hãy để trống ô này trên UI 
OnlineSM hoặc mẫu đơn trên giấy, hoặc trả lời “không” trên EDD Tele-CertSM nếu quý vị không muốn khấu lưu thuế thu nhập liên 
bang. 

CÂU HỎI 8:		 Thay đổi địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại. 

Chỉ dẫn: 
Quý vị có thể sử dụng Trực Tuyến UI OnlineSM hoặc mẫu đơn chứng nhận trên giấy để thay đổi địa chỉ gửi thư hoặc số điện 
thoại mà quý vị đã đăng ký với chúng tôi. Cách nhanh nhất để thay đổi địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại là thông qua Trực 
Tuyến UI OnlineSM (edd.ca.gov/UI_Online). Quý vị có thể cập nhật địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại của quý vị qua Trực Tuyến 
UI OnlineSM bất kỳ lúc nào. phúcNếu xác nhận bằng mẫu đơn trên giấy, quý vị hãy đánh dấu vào ô và điền đầy đủ thông tin ở 
mặt sau cửa mẫu đơn. 
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 Nhận Thanh Toán Phúc Lợi 

Quý vị phải đáp ứng thời gian chờ đợi là một tuần, không được trả tiền cho hồ sơ của mình trước khi được chi trả phúc lợi bảo hiểm 
thất nghiệp. Thời gian chờ đợi chỉ có thể được đáp ứng nếu quý vị xác nhận phúc lợi và đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều 
kiện cho tuần đó. Lần xác nhận đầu tiên của quý vị thường sẽ bao gồm thời gian chờ đợi là một tuần, không được trả tiền và một 
tuần được trả tiền nếu quy vị đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện cho cả hai tuần. Quý vị hãy xác nhận phúc lợi hai tuần một 
lần để tiếp tục nhận thanh toán phúc lợi. 

Quý vị được lựa chọn hình thức nhận các khoản thanh toán phúc lợi của mình. Chúng tôi thanh toán phúc lợi bằng thẻ ghi nợ trả 
trước hoặc ngân phiếu. Thẻ ghi nợ là cách nhanh nhất và an toàn nhất để quý vị nhận phúc lợi của mình. Tuy nhiên, quý vị không 
cần phải chấp nhận thẻ ghi nợ. Sau khi nộp hồ sơ, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi nếu muốn nhận phúc lợi bằng ngân phiếu. 

Nếu quý vị đã từng được cấp thẻ để nhận trợ cấp thất nghiệp, khuyết tật hoặc Nghỉ Phép Có Lương Vì Lý Do Gia Đình (PFL) 
trước đây và cần một thẻ thay thế, quý vị phải liên lạc với đường dây dịch vụ khách hàng miễn cước của Money Network theo số 
1-800-684-7051 hoặc 1-800-684-7053 (TTY). 

 Hủy hoặc Dừng Hồ Sơ Yêu Cầu 

Quý vị chỉ có thể hủy hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp nếu hồ sơ của quý chưa chấm dứt, quý vị chưa nhận được Thông Báo Quyết Định, 
(DE	 1080), qua thư, chưa được chi trả phúc lợi và không có khoản thanh toán dư nào được xác định trên hồ sơ đó. Nếu hồ sơ của 
quý vị bị hủy, quý vị vẫn có thể nộp một hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp mới vào một thời điểm sau đó. Nếu muốn hủy hồ sơ của mình, 
quý vị hãy liên lạc với chúng tôi ngay lập tức. Quý vị không thể hủy hồ sơ sau khi đã nhận phúc lợi bảo hiểm thất nghiệp và không 
thể nộp một hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp mới cho đến khi hồ sơ hiện tại của quý vị chấm dứt. Nếu quý vị trở lại làm việc hoặc không 
có nhu cầu nhận phúc lợi nữa, quý vị chỉ cần dừng xác nhận. Quý vị có thể mở lại hồ sơ trong tương lai nếu phúc lợi vẫn còn được 
cung cấp và hồ sơ của quý vị chưa chấm dứt. 

Mở Lại Hồ Sơ Yêu Cầu 

Nếu quý vị đã dừng nhận trợ cấp và hiện tại cần xác nhận trợ cấp trở lại, quý vị hãy mở lại hồ sơ yêu cầu thanh toán của mình 
ngay lập tức. Quý vị có thể mở lại hồ sơ yêu cầu thanh toán của mình qua Trực Tuyến UI OnlineSM, điện thoại hoặc fax. Cách 
nhanh nhất để mở trở lại hồ sơ là qua Trực Tuyến UI OnlineSM (edd.ca.gov/UI_Online). 

 Phòng Chống Gian Lận Về Phúc Lợi 

Bất kỳ người nộp hồ sơ nào cung cấp thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin để nhận phúc lợi đều có thể bị áp dụng hình phạt 
không đủ điều kiện do tuyên bố sai sự thật khiến người đó bị từ chối quyền lợi từ 2	 đến 23 tuần. Ngoài ra, nếu người nộp hồ sơ 
được xác định một khoản thanh toán dư, khoản tiền phạt 30 phần trăm sẽ được thêm vào số tiền đã thanh toán dư. 

Chúng tôi cũng có thể tiến hành thủ tục quy tội hình sự đối với bất kỳ người yêu cầu thanh toán nào gian lận để nhận trợ cấp bất 
hợp pháp. Những tội danh này có thể dẫn đến những hình phạt bổ sung, tiền lãi và khả năng bị án tù. Chúng tôi tiến hành kiểm 
toán trợ cấp bằng cách kiểm tra chéo thông tin từ chủ lao động với thông tin trong hồ sơ yêu cầu thanh toán để xác định những 
người yêu cầu thanh toán đang làm việc mà không báo cáo thu nhập. Nếu quý vị nghi ngờ có gian lận bảo hiểm thất nghiệp, quý 
vị có thể báo cáo bằng cách gọi đến Đường Dây Nóng Về Gian Lận theo số 1-800-229-6297 hoặc báo cáo trực tuyến bằng cách 
sử dụng Liên Lạc với EDD (edd.ca.gov). 
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 Các Mẫu Đơn và Thông Báo Mà Quý Vị Sẽ Nhận Được 

Sau khi nộp một hồ sơ UI	 OnlineSM, quý vị sẽ nhận được những thông báo và mẫu đơn sau qua thư: 

• Hồ Sơ Bảo Hiểm Thất Nghiệp Đã Nộp, (DE 	1101 	CLMT): Thông báo này bao gồm thông tin quý vị đã cung cấp khi nộp hồ sơ 
bảo hiểm thất nghiệp. Nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi trong vòng 10 ngày kể từ 
ngày gửi thông báo này qua thư. 

• Thông Báo Phê Chuẩn Phúc Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp, (DE	 429Z): Thông báo này bao gồm thông tin về hồ sơ của quý vị, bao 
gồm số tiền phúc lợi tối đa được trả cho quý vị và số tiền phúc lợi hàng tuần của quý vị (số tiền quý vị sẽ nhận mỗi tuần trước 
khấu trừ nếu đủ điều kiện nhận phúc lợi). Bảng ở cuối thông báo này bao gồm tất cả tiền lương quý vị đã kiếm được trong giai 
đoạn cơ sở được sử dụng để lập hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị nhận thấy tiền lương được trình bày không chính xác, quý vị hãy 
liên lạc với chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo này qua thư. 

• Biểu Mẫu Yêu Cầu Thanh Toán Tiếp Tục, (DE 458)1: Quý vị sẽ nhận được mẫu đơn này để chứng nhận quyền lợi. Thay vì 
gửi mẫu đơn này qua thư, quý vị có thể xác nhận trực tuyến sử dụng Trực Tuyến UI OnlineSM hoặc qua điện thoại sử dụng 
EDD Tele-CertSM. Cách xác nhận nhanh chóng, tiện lợi và an toàn nhất là thông qua Trực Tuyến UI OnlineSM (edd.ca.gov/ 
UI_Online). 

• Thông Báo Yêu Cầu Đăng Ký Việc Làm, (DE 8405): Thông báo này cho biết quý vị bắt buộc phải nhập và duy trì hoạt động 
của một lý lịch nghề nghiệp trên CalJOBSSM để đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. CalJOBSSM là trung tâm việc làm trực 
tuyến trên Internet cung cấp cho quý vị quyền truy cập hàng ngàn quảng cáo việc làm và các công cụ giúp quý vị quản lý 
sự nghiệp của mình. Quý vị hãy truy cập CalJOBS (caljobs.ca.gov) để đăng ký ngay hôm nay và đáp ứng yêu cầu này của 
chương trình. 

• Số Tài Khoản Khách Hàng Sở Phát Triển Việc Làm (EDD), (DE 5614): Thông báo này cung cấp cho quý vị một mã số gồm 10 
chữ số được chỉ định ngẫu nhiên để sử dụng khi đăng ký với Trực Tuyến UI OnlineSM. Số Tài Khoản Khách Hàng này là một 
biện pháp bổ sung để bảo vệ danh tính của quý vị và phòng chống và phát hiện gian lận. 

Quý vị cũng có thể nhận được những mẫu đơn và thông báo khác với những gì được liệt kê ở trên nếu có bất kỳ vấn đề nào trong 
hồ sơ của quý vị, nếu quý vị được sắp lịch hẹn phỏng vấn qua điện thoại với chúng tôi để xác định tính đủ điều kiện hoặc nếu 
chúng tôi cần thêm thông tin để xác minh danh tính của quý vị. 

Nhận Dịch Vụ Đào Tạo và Việc Làm 

Các dịch vụ đào tạo và việc làm được cung cấp thông qua các Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ của CaliforniaSM  
(AJCC). Quý vị hãy truy cập www.edd.ca.gov/Office_Locator để tìm một địa điểm gần quý vị. 

Trợ Cấp Đào Tạo California 

Trợ Cấp Đào Tạo California (CTB) cho phép những người yêu cầu thanh toán đủ điều kiện tiếp tục việc học, cải 
thiện kỹ năng và học một nghề mới trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp. Để biết thêm thông tin, bao gồm tính đủ 
điều kiện hoặc cách nộp hồ sơ yêu cầu, quý vị hãy truy cập CTB (edd.ca.gov/CTB). 

Thông Tin Thêm 

Quý vị hãy truy cập trang Nộp Hồ Sơ Bảo Hiểm Thất Nghiệp (edd.ca.gov/unemployment) để có thêm thông tin về 
chương trình bảo hiểm thất nghiệp và các thông báo khác mà quý vị có thể nhận được. Để biết thêm thông tin chi 
tiết về các quyền và trách nhiệm của quý vị đối với trợ cấp thất nghiệp và thông tin về các chương trình hoặc dịch 
vụ việc làm đặc biệt, quý vị hãy đọc sổ tay Hướng Dẫn về Trợ Cấp và Dịch Vụ Việc Làm, (DE 1275A). Quý vị có thể 
xem hoặc yêu cầu cung cấp sổ tay trực tuyến bằng cách truy cập Mẫu Đơn (forms.edd.ca.gov/forms). Quý vị hãy 
chọn Tiêu Chí Tìm Kiếm là “(Các) Từ Khoá hoặc Mã Số Mẫu Đơn”, nhập Mã Số Mẫu Đơn là “DE 1275A” vào hộp 
Định Vị Mẫu Đơn và chọn nút Tìm Kiếm. 

Liên Lạc Với Chúng Tôi 
Nếu quý vị có một câu hỏi không được giải đáp trên trang web của chúng tôi và cần thêm thông tin hoặc trợ giúp, 
hãy sử dụng Trực Tuyến UI OnlineSM, khả dụng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một cách an toàn và bảo 
mật để đặt câu hỏi và lấy thông tin. Quý vị hãy truy cập Trực Tuyến UI OnlineSM (edd.ca.gov/UI_Online) và đăng 
ký để gửi một tin nhắn trực tuyến. 
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Dịch Vụ Tự Phục Vụ Của Bảo 
Hiểm Thất Nghiệp 
Đường Dây Điện Thoại 
Hoạt Động 24 Giờ Một Ngày, 7 
Ngày Một tuần 
Tiếng	 Anh	 và	 Tiếng	 Tây	 Ban	 Nha 
1-866-333-4606 

TIỂU BANG CALIFORNIA 

CƠ QUAN PHÁT  TRIỂN LAO ĐỘNG 
VÀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 

SỞ PHÁT  TRIỂN VIỆC LÀM 

Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm Thất 
Nghiệp 
Làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ
chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 

Tiếng	 Anh	 &	 
Tiếng	 Tây	 Ban	 Nha

1-800-300-5616 
 

Tiếng 	Quảng 	Đông	 1-800-547-3506 

Tiếng 	Quan 	Thoại	 1-866-303-0706 

Tiếng 	Việt	 1-800-547-2058 

TTY	 1-800-815-9387 

EDD có những người đại diện có thể hỗ trợ quý vị bằng những ngôn ngữ khác. Nếu quý vị cần được hỗ trợ và muốn trao đổi với đại diện EDD bằng một 
ngôn ngữ khác, vui lòng gọi đến một trong các số điện thoại của bộ phận dịch vụ khách hàng và yêu cầu một người thông dịch cho ngôn ngữ quý vị cần. 

EDD là một cơ quan tuyển dụng việc làm bình đẳng. Biện pháp hỗ trợ và dịch vụ phụ trợ được cung cấp theo yêu cầu cho người khuyết tật. Để yêu cầu dịch 
vụ, biện pháp hỗ trợ và/hoặc các định dạng thay thế, quý vị hãy gọi đến các số điện thoại đã liệt kê ở trên. 
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